
NSTW

Nhân dân 

đóng góp, 

vốn khác

NSTW

Dự 

phòng 
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Dự 
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Huyện Ia H'Drai 25,480 22,945 2,535 33,461 22,945 5,340 2,186 2,990 33,461 22,945 5,340 2,186 2,990

I Dự án không đầu tư 9,562 8,693 869

1
Đường GTNT từ nhà máy mủ cao su đi thôn 3 xã Ia 

Dom
 Xã Ia Dom

Đường cấp B; chiều dài khoảng 2520 

m; nền đường 5m, mặt đường 3,5m, 

Bê tông dày 18 cm Mác 250 và hệ 

thống thoát nước

2019-

2020
9,562 8,693 869

II Danh mục dự án không điều chỉnh 11,066 10,060 1,006 11,066 10,060 1,006 11,066 10,060 1,006 (**)

1
Đường GTNT và hạng mục khác Khu vực làng cá, thôn 

7 xã Ia Tơi
Xã Ia Tơi

Đường cấp B; chiều dài khoảng 350m; 

nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê 

tông dày 18 cm

2019 1,119 1,017 102

Đường cấp B; chiều dài khoảng 

350m; nền đường 5m, mặt đường 

3,5m, Bê tông dày 18 cm

2019 1,119 1,017 102 1,119 1,017 102

2
Đường giao thông nội bộ khu dân cư TT xã Ia Đal 

(Đ3), Thôn Ia Đal, xã Ia Đal;
Xã Ia Đal

Đường cấp B; chiều dài khoảng 450m; 

nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê 

tông dày 18 cm

2019 792 720 72

Đường cấp B; chiều dài khoảng 

450m; nền đường 5m, mặt đường 

3,5m, Bê tông dày 18 cm

2019 792 720 72 792 720 72

3
Đường giao thông nội bộ khu dân cư TT xã Ia Đal 

(Đ4), Thôn Ia Đal, xã Ia Đal
Xã Ia Đal

Đường cấp B; chiều dài khoảng 510m; 

nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê 

tông dày 18 cm

2019 898 816 82

Đường cấp B; chiều dài khoảng 

510m; nền đường 5m, mặt đường 

3,5m, Bê tông dày 18 cm

2019 898 816 82 898 816 82

4
Đường giao thông Thôn 2 (Nông trương 3 cao su Chư 

Mon Ray)
Xã Ia Đal

Đường cấp B; chiều dài khoảng 847m; 

nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê 

tông dày 18 cm

2019-

2020
1,492 1,356 136

Đường cấp B; chiều dài khoảng 

847m; nền đường 5m, mặt đường 

3,5m, Bê tông dày 18 cm

2019-

2020
1,492 1,356 136 1,492 1,356 136

5 Điểm trường nầm non thôn 1, 2, xã Ia Đal Xã Ia Đal
Xây dựng mới 02 phòng học và hạng 

mục phụ trợ
2019 575 523 52

Xây dựng mới 02 phòng học và 

hạng mục phụ trợ
2019 575 523 52 575 523 52

6
Đường giao thông nội bộ điểm dân cư số 20, thôn 7, 

xã Ia Đal
Xã Ia Đal

Đường cấp B; chiều dài khoảng 

1200m; nền đường 5m, mặt đường 

3,5m, Bê tông dày 18 cm

2019-

2020
1,997 1,815 182

Đường cấp B; chiều dài khoảng 

1200m; nền đường 5m, mặt 

đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm

2019-

2020
1,997 1,815 182 1,997 1,815 182

7 Đường  GTNT TT xã Ia Dom (D1,D2,D3), thôn1, Ia Dom  Xã Ia Dom

Đường cấp B; chiều dài khoảng 405m; 

nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê 

tông dày 18 cm

2019 715 650 65

Đường cấp B; chiều dài khoảng 

405m; nền đường 5m, mặt đường 

3,5m, Bê tông dày 18 cm

2019 715 650 65 715 650 65

8 Đường GTNT số 3, thôn 1, xã Ia Tơi Xã Ia Tơi

Đường cấp B; chiều dài khoảng 511m; 

nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê 

tông dày 18 cm

2020 911 828 83

Đường cấp B; chiều dài khoảng 

511m; nền đường 5m, mặt đường 

3,5m, Bê tông dày 18 cm

2020 911 828 83 911 828 83

9 Đường GTNT NT6-1 thôn 6, xã Ia Đal Xã Ia Đal

Đường cấp B; chiều dài khoảng 

1.040m; nền đường 5m, mặt đường 

3,5m, Bê tông dày 18 cm

2020 1,832 1,665 167

Đường cấp B; chiều dài khoảng 

1.040m; nền đường 5m, mặt 

đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm

2020 1,832 1,665 167 1,832 1,665 167

10 Đường GTNT Chư Hem-1 thôn Chư Hem Xã Ia Đal

Đường cấp B; chiều dài khoảng 419m; 

nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê 

tông dày 18 cm

2020 738 671 67

Đường cấp B; chiều dài khoảng 

419m; nền đường 5m, mặt đường 

3,5m, Bê tông dày 18 cm

2020 738 671 67 738 671 67

III Danh mục dự án điều chỉnh 4,852 4,192 660 4,967 3,172 1,395 400 4,967 3,172 1,395 400

Tổng 

số

Trong đó

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DANH MỤC DỰ ÁN NHÓM C QUY MÔ NHỎ 

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA H'DRAI NĂM 2019-2020

(Kèm theo Quyết định số 718  /QĐ-UBND ngày  15  tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục dự án/công trình
Địa điểm

 xây dựng

Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1185/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh
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Tổng mức đầu tư (*) Tổng mức đầu tư (*) Kế hoạch 2019-2020
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Tổng 
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Tổng mức đầu tư (*) Tổng mức đầu tư (*) Kế hoạch 2019-2020

Tổng 

số

1
Lưới điện vào điểm dân cư Làng cá thôn 7, xã Ia Tơi, 

huyện Ia H'Drai
Xã Ia Tơi

Đầu tư mới đường dây 35KV dài 

khoảng 3,50 Km; Đường dây hạ thế 

0,4 KV dài khoảng 1,00 Km. Trạm biến 

áp công suất 100KVA - 35(22)/0,4KV

2019-

2020
3,532 2,992 540

Đầu tư mới đường dây 35KV dài 

khoảng 2,4 Km; Đường dây hạ thế 

0,4 KV dài khoảng 0,9 Km. Trạm 

biến áp công suất 100KVA - 

35/0,4KV

2019-

2020
2,528 1,972 378 178 2,528 1,972 378 178 (2)

2 Điểm trường tiểu học thôn 9 xã Ia Tơi xã Ia Tơi
Xây dựng mới 02 phòng học và hạng 

mục phụ trợ
2020 715 650 65

Xây dựng mới 02 phòng học và 

hạng mục phụ trợ

2019-

2020
1,251 1,137 114 1,251 1,137 114

3 Điểm trường mầm non thôn 8 xã Ia Tơi xã Ia Tơi
Xây dựng mới 02 phòng học và hạng 

mục phụ trợ
2020 605 550 55

Xây dựng mới 02 phòng học và 

hạng mục phụ trợ

2019-

2020
1,188 63 1,017 108 1,188 63 1,017 108 (3)

IV Danh mục dự án bổ sung 17,428 9,713 5,340 791 1,584 17,428 9,713 5,340 791 1,584

1
Đầu tư cứng hóa mặt Đường vào khu sản xuất số 1, 

thôn 2 xã Ia Dom 
Xã Ia Dom

Đường cấp B; chiều dài khoảng 

2.576 m; nền đường 5m, mặt 

đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm 

2019 4,423 2,871 1,150 402 4,423 2,871 1,150 402

2
Đầu tư cứng hóa mặt Đường vào khu sản xuất số 2, 

thôn 2 xã Ia Dom 
Xã Ia Dom

Đường cấp B; chiều dài khoảng 

924 m; nền đường 5m, mặt đường 

3,5m, Bê tông dày 18 cm 

2019-

2020
1,586 1,442 144 1,586 1,442 144

3
Đầu tư cứng hóa mặt Đường vào khu sản xuất thôn 1, 

xã Ia Dom
Xã Ia Dom

Đường cấp B; chiều dài khoảng 

2.830 m; nền đường 5m, mặt 

đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm 

2020 4,818 4,380 438 4,818 4,380 438

4 Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Ia Mung Xã Ia Dom
Công trình cấp nước (giếng khoan) 

và hạng mục phụ trợ
2019 836 760 76 836 760 76

5 Công trình cấp nước thôn 1 Xã Ia Đal
Công trình cấp nước (giếng khoan) 

và hạng mục phụ trợ
2019 836 760 76 836 760 76

6 Công trình cấp nước thôn 1+thôn 2 Xã Ia Đal
Công trình cấp nước (giếng khoan) 

và hạng mục phụ trợ
2019 836 760 76 836 760 76

7 Lưới điện từ trung tâm điểm dân cư 64 đi thôn Ia Đơr Xã Ia Tơi

Đường dây trung thế 22 Kv dài 

khoảng 4,9km và trạm biến áp 

180KVA

2019 2,971 1,910 791 270 2,971 1,910 791 270 (4)

8
Đường giao thông nông thôn điểm dân cư 64, thôn Ia 

Dơr, xã Ia Tơi
Xã Ia Tơi

Đường cấp B; chiều dài khoảng 

600 m; nền đường 5m, mặt đường 

3,5m, Bê tông dày 18 cm 

2019 1,122 1,020 102 1,122 1,020 102

(4) Nguồn phân cấp bổ sung khác và nguồn phân cấp đầu tư các xã biên giới, UBND tỉnh thống nhất chủ trương tại Công văn 977/UBND-KTTH ngày 25/4/2019: 791 triệu đồng.

Ghi chú: 

(*): Mức hỗ trợ các dự án phải đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(**): Thực hiện theo Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh.

(1) Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương CTMTQG NTM giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã bố trí tại Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 12/4/2019.

(2) Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ ngân sách huyện đầu tư công trình theo cơ chế đặc thù, UBND tỉnh thống nhất chủ trương tại Công văn số 3583/UBND-KTTH ngày 26/12/2018: 378 triệu đồng.

(3) Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2017 hỗ trợ ngân sách huyện tăng cường nguồn lực xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh đã bố trí tại Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 06/11/2018: 1.017 triệu đồng.
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